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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH THỦY 

TỈNH PHÚ THỌ 

 

     Bản án số: 41/2024/HS-ST
 

     Ngày 16 tháng 7 năm 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚ   ỘNG H      HỘI  HỦ NGHĨA VIỆ  NA  

 

     N NH N   N HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ 
 

-                                            

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hƣơng  hủy 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Phan Mạnh Hùng – Nguyên là giáo viên. Hiện nay, Phó phòng Văn 

hóa và thông tin – UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.  

2. Ông Nguyễn Thành Lâm – Cán bộ hưu ở tại xã Đào Xá, huyện Thanh 

Thủy, tỉnh Phú Thọ.   

- T               : Ông Nguyễn Trọng Tấn – Thẩm tra viên  oà án nh n   n 

huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. 

-                                 huy n Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ      

             : Ông Đoàn Hồng Quang -  i m sát vi n  

Hôm nay 16 tháng 7 năm 2024 tại tr  sở  oà án nh n   n huyện Thanh Thủy, 

tỉnh Phú Thọ x t x  s  thẩm   ng  h i v  án h nh sự th     số: 41/2024/TLST-HS 

ngày 25 tháng 6 năm 2024 theo Quyết định đư  v  án ra xét x  số 

40/2024/QĐXXS -HS ngày 03 tháng 7 năm 2024 đối với bị cáo:  

Ngô Văn C sinh ngày 10/8/1964 tại huyện T, tỉnh P; N i  ư trú: Khu 1, xã T, 

huyện T, tỉnh P; nghề nghiệp: L o động tự do; tr nh độ văn hó : 7/10; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Ng  Văn N (đã 

chết); con bà: Nguyễn Thị C (đã  hết); Có vợ: Nguyễn Thị T sinh năm 1965  ó 02 

con: Lớn nhất sinh năm 1988 và nhỏ nhất sinh năm 1994; Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm gi m từ ngày 05/02/2024 đến n y đ ng bị tạm giam 

tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Cháu  ƣơng Khánh N sinh ngày 14 tháng 8 năm 2010 (đủ 13 tuổi 5 

tháng 20 ngày). (Vắng mặt)   

N i  ư trú: Khu 8, xã T, huyện T, tỉnh P.  

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Chị Nguyễn Lệ T sinh năm 1976 là mẹ 

đẻ của cháu N. (Có mặt)    

N i  ư trú: Khu 8, xã T, huyện T, tỉnh P.  

 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại: Bà Hà Thị Lan H – Trợ 

giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp    Nhà nước tỉnh P. (Có đ n xin xét 

x  vắng mặt).  

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Chị Nguyễn Thị T sinh năm 

1965(Có mặt)  

N i  ư trú:  hu 1, xã T, huyện T, tỉnh P.  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ s  v  án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung v  án 

được tóm tắt như s u: 

Sáng ngày 04/02/2024, Ng  Văn C, sinh năm 1964, trú tại: Khu 1, xã T, huyện 

T, tỉnh P đến nhà bà Nguyễn Thị P (là mẹ vợ của C), sinh năm 1934, trú tại: Khu 8, 

xã T, huyện T, tỉnh P đ  làm giúp việc nhà. Tại đ y, C gặp  háu Dư ng  hánh N, 

sinh ngày 14/8/2010 (đủ 13 tuổi 5 tháng 20 ngày), trú tại: Khu 8, xã T, huyện T, tỉnh 

P đ ng  h i ở nhà bà P, qua tiếp xúc nên C biết cháu N có vấn đề về thần kinh, chậm 

phát tri n. S u đó, C rủ cháu N về nhà C  h i th   háu N đồng ý, khi về đến nhà, C 

đóng  ổng rồi cùng cháu N ngồi  h i ở bàn uống nước kê tại sân nhà C, tại đ y,  háu 

N nhìn thấy  ó 24 000đ đ  ở  ưới ngăn bàn uống nước nên hỏi xin thì C cầm   n đư  

cho N rồi dùng tay phải cầm gấu áo bên trái của cháu N kéo lên làm lộ phần áo ngực 

bên trái, thấy cháu N không phản ứng gì, C tiếp t c quay sang dùng cả hai tay nắm 

vào hai bên gấu áo của cháu N   o   n đ  lộ áo ngực và kéo áo ngực xuống làm lộ hai 

đầu vú rồi dùng miệng liếm h i đầu vú của cháu N. Lúc này, cháu N không phản ứng 

gì mà đòi vào nhà  h i th  C mở c a chính và cùng N đi vào trong phòng  há h   hi 

vào trong nhà, cháu N thấy có chiế  điện thoại  i động nhãn hiệu No i , màu đen đ  

ở c a sổ nên hỏi xin thì C đồng ý  S u đó, cháu N ngồi  h i ở giường kê tại phòng 

khách, thấy vậy, C khép c a chính, bảo N nằm xuống giường rồi dùng hai tay nắm 

vào cạp quần đùi và quần lót của cháu N kéo xuống ng ng đầu gối đ  lộ vùng âm hộ 

rồi C tự cởi quần củ  m nh đ  lộ r   ư ng vật  S u đó, C nằm đè   n người cháu N, 

dùng tay kéo áo váy và áo ngực của cháu N, liếm h i đầu vú của cháu N rồi cho 

 ư ng vật đã  ư ng  ứng vào  m đạo của cháu N. C  ho  ư ng vật r  vào  m đạo 

nhiều  ần trong  hoảng thời gi n 2 phút th  xuất tinh bên ngoài  m đạo của cháu N. 

Sau khi xuất tinh, C lấy giấy vệ sinh đư   ho cháu N đ  cháu N tự lau vùng âm hộ 

còn C dùng giấy vệ sinh lau phần tinh dịch dính trên ga trải giường rồi mặc lại quần 

và cầm những mảnh giấy vệ sinh mà C và cháu N vừa lau tinh dịch vứt r  vườn. Về 

phần cháu N, sau khi lau tinh dịch của C  ính tr n người, cháu N tự mặc lại quần áo 

và được C đư  về quán bán hàng của chị Nguyễn Lệ T (mẹ cháu N), sinh năm 1976, 

trú tại: Khu 8, xã T, huyện T, tỉnh P. Tại đ y, qu   ời cháu N, chị T biết được nội dung 

sự việc n n đã đến C  qu n Cảnh sát điều tra Công an huyện T trình báo. 

- Tại Bản kết luận giám định xâm hại tình d c ở trẻ em số 03/KLTDTE/TTPY 

ngày 05/02/2024 của Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Thọ kết luận: 

“+ Tổn thư ng bộ phận sinh d c củ   háu Dư ng  hánh N là: Màng trinh rách 

 ũ ở các vị trí 03 giờ, 06 giờ, 07 giờ; 

+ Không tìm thấy tinh trùng và xác tinh trùng trong dịch xung quanh âm hộ, 

 m đạo củ   háu Dư ng  hánh N; 

+ Cháu Dư ng  hánh N không có th i ” 

- Tại Bản kết luận giám định khả năng sinh   c nam số 04/KLKNTD/TTPY 

ngày 07/02/2024 của Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Thọ kết luận: 

“+ Bộ phận sinh d c củ   ng Ng  Văn C đầy đủ bộ phận, phát tri n bình 

thường không có dấu vết tổn thư ng, đủ điều kiện đ  thực hiện giao hợp  hi  ư ng 

vật  ư ng  ứng; 

+ Ông Ng  Văn C không bị nhiễm virut HIV/AIDS ” 

- Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 49/ LGĐ ngày 24/4/2024  ủa 

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc kết luận: 
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“+ Dư ng  hánh N, sinh năm 2010, trú tại: Khu 8, xã T, huyện T, tỉnh P bị 

bệnh: Rối loạn cảm xúc, hành vi/Chậm phát tri n tâm thần vừa, có mã F71 (Theo 

bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 về các rối loại tâm thần và hành vi). 

+ Tại thời đi m bị xâm hại vào ngày 04/02/2024, Dư ng  hánh N bị bệnh: Rối 

loạn cảm xúc, hành vi/Chậm phát tri n tâm thần vừ   Dư ng  hánh N hạn chế khả 

năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khi n hành vi. 

+ Hiện tại (thời đi m giám định) Dư ng  hánh N bị bệnh : Rối loạn cảm xúc, 

hành vi/Chậm phát tri n tâm thần vừa. Dư ng  hánh N hạn chế khả năng nhận thức 

và hạn chế khả năng điều khi n hành vi. ” 

 - Tại Bản kết luận giám định sinh học số 1088/KL-KTHS ngày 14/3/2024 của 

Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận: 

“ r n b  tờ giấy, dạng giấy ăn đã qu  s  d ng g i giám định đều có bám dính 

tinh trùng người và đều là tinh trùng củ  Ng  Văn C ” 

Về nguy n nh n, động   , m   đí h: Do muốn thỏ  mãn nhu  ầu sinh    về 

t nh      ủ  bản th n, Ng  Văn C đã thự  hiện hành vi phạm tội  

Về xá  minh tài sản: Bị  áo Ng  Văn C  àm nghề   o động tự  o, ngoài những 

tài sản, vật   ng chung ph   v  sinh hoạt hàng ngày, bị  áo  h ng  ó tài sản ri ng g  

 ó giá trị  

Về   n sự: H i b n đã tự thỏ  thuận giải quyết, tự nguyện bồi thường,  h ng 

y u  ầu bồi thường g  th m n n  h ng đề  ập x      

Quá tr nh điều tr ,  ời  h i  ủ  bị cáo phù hợp với nh u, phù hợp với vật  hứng 

bị thu giữ và những tài  iệu  hứng  ứ  há   ó trong hồ s  v  án   

Tại bản cáo trạng số 40/CT-VKSTT ngày 24/6/2024, Viện ki m sát nhân dân 

huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã truy tố bị cáo Ng  Văn C về tội “Hiếp dâm 

người  ưới 16 tuổi” quy định tại đi m a khoản 1 Điều 142 của Bộ luật hình sự.  

Tại phi n tò , đại diện Viện ki m sát nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú 

Thọ giữ nguy n qu n đi m truy tố và đề nghị Hội đồng xét x :  

Tuyên bố bị cáo Ng  Văn C phạm tội “Hiếp   m người  ưới 16 tuổi”.  

Căn  ứ vào đi m a khoản 1 Điều 142; đi m b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

khoản 1 và khoản 3 Điều 54, Điều 38 Bộ luật Hình sự.  

X  phạt bị cáo Ng  Văn C từ 4(Bốn) năm 6(Sáu) tháng đến 5 (Năm) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 05/2/2024. 

Về x  lý vật chứng: Căn  ứ đi m a, b, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; 

khoản 2, đi m a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố t ng hình sự. 

 Tị h thu sung ng n sá h Nhà nước: 01 (một) điện thoại No i  màu đen, đã  ũ, 

không lắp sim, bật không lên nguồn.  

 Tiền ng n hàng Nhà nước Việt N m: 24 000đ (H i mư i tư ngh n đồng) gồm: 

01 tờ mệnh giá 10 000 đồng; 02 tờ mệnh giá 5 000 đồng; 01 tờ mệnh giá 2 000 đồng 

và 02 tờ mệnh giá 1 000 đồng.  

 Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) quần vải, loại quần bò, màu xanh có chiều dài 

99cm, cạp quần rộng 42,5cm, chân ống quần mỗi bên rộng 18  m, đã qu  s  d ng; 01 

(một) quần vải, loại quần đùi màu x nh  ó  hiều dài 40cm, cạp quần rộng 32 cm, 

chân ống quần mỗi bên rộng 17 m, đã qu  s  d ng; 01 (một) áo phông, cộc tay, màu 

xanh dài 75 cm, vạt áo rộng 50 m, đã qu  s  d ng.  

Về trách nhiệm dân sự: Xác nhận gi  đ nh bị  áo Ng  Văn C đã bồi thường 

 ho gi  đ nh bà Nguyễn Lệ T số tiền 120 000 000đ (Một trăm h i mư i triệu đồng), 

đại diện gi  đ nh bà Nguyễn Lệ T đã nhận tiền bồi thường, không yêu cầu bồi thường 
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g  th m và  ó đ n xin miễn giảm trách nhiệm trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Ngô 

Văn C. 

  Về án phí: Áp d ng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố t ng hình sự; đi m a khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và s  d ng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Ng  Văn C phải chịu 200 000 đồng tiền án phí hình sự s  thẩm. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại: Bà Hà Thị Lan H có quan 

đi m về trách nhiệm hình sự đề nghị Hội đồng xét x  xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo theo nguyện vọng củ  đại diện người bị hại đồng thời  ũng th  hiện được 

sự khoan hồng của pháp luật, về phần dân sự trong quá tr nh điều tr , gi  đ nh bị cáo 

đã đến xin lỗi và thỏa thuận mức bồi thường cho cháu N là 120.000.000đ (Một trăm 

h i mư i triệu đồng). Mẹ cháu N là bà Nguyễn Lệ T đã đồng ý chấp nhận khoản tiền 

bồi thường này củ  gi  đ nh bị cáo và không yêu cầu gì thêm. Xét thấy sự thỏa thuận 

bồi thường này là tự nguyện, không trái quy định của pháp luật  Đề nghị Hội đồng xét 

x  công nhận sự thỏa thuận bồi thường này.  

Quá tr nh điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo Ng  Văn C không có ý kiến 

gì về bản cáo trạng và đồng ý với bản cáo trạng của Viện ki m sát nhân dân huyện 

Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. 

Tại phiên tòa bị cáo nói lời sau cùng:  

Bị cáo Ng  Văn C đề nghị Hội đồng xét x  xem xét giảm nhẹ hình phạt đ  bị 

cáo sớm trở về với gi  đ nh.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo, lời khai của người có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan.  
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

  r n    sở nội dung v  án,  ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ s  v  án đã được 

tranh t ng tại phiên tòa, Hội đồng xét x  nhận định như s u: 

[1]. Về tố t ng:  

Về hành vi, quyết định tố t ng của C  qu n Cảnh sát điều tra - Công an huyện 

Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, Điều tra viên, Viện ki m sát nhân dân huyện Thanh Thủy, 

tỉnh Phú Thọ, Ki m sát vi n trong quá tr nh điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ t   quy định của Bộ luật tố t ng hình sự  Quá tr nh điều tra 

và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

C  qu n tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng  Do đó,  á  hành vi, quyết định tố 

t ng củ  C  qu n tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

Bị hại vắng mặt, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại  ó đ n xin 

xét x  vắng mặt. Tại phiên tòa, Ki m sát viên, bị  áo đề nghị Hội đồng xét x  tiếp t c 

xét x  vắng mặt họ. Xét thấy bị hại vắng mặt nhưng  ó người đại diện hợp pháp cho 

bị hại tham gia phiên tòa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại  ó đ n 

xin xét x  vắng mặt đã  ó  ời khai th  hiện trong hồ s  và việc vắng mặt của họ 

không gây trở ngại cho việc xét x  v  án nên Hội đồng xét x   ăn  ứ Điều 292 Bộ 

luật tố t ng hình sự đ  tiếp t c xét x  v  án là phù hợp.  

[2]. Về nội dung: 

Lời  h i nhận tội  ủ  bị  áo Ng  Văn C  ó trong hồ s  v  án và tại phi n tò  

phù hợp với  á   hứng  ứ, tài  iệu  ó trong hồ s  v  án n n đã  ó đủ    sở kết  uận: 
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Chiều ngày 04/02/2024, tại nhà  ủ  m nh ở khu 1, xã T, huyện  , tỉnh P, Ng  Văn C 

đã  ợi   ng việ   háu Dư ng  hánh N, sinh ngày 14/8/2010 (đủ 13 tuổi 5 tháng 20 

ngày) bị hạn  hế  hả năng nhận thứ  và hạn  hế  hả năng điều  hi n hành vi đ  thự  

hiện hành vi gi o  ấu trái   muốn với  háu Dư ng  hánh N. 

Do đó, hành vi  ủ  bị  áo Ngô Văn C thự  hiện đã đủ yếu tố  ấu thành tội “Hiếp 

dâm người  ưới 16 tuổi” theo quy định tại đi m    hoản 1 Điều 142 Bộ  uật h nh sự.  

Điều 142.  ội hiếp   m người  ưới 16 tuổi 

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 

năm đến 15 năm: 

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ 

được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình 

dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; 

…”. 

 Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hi m cho xã hội đã trực tiếp xâm hại đến 

sức khỏe và sự phát tri n b nh thường về th  chất và sinh lý của cháu N, ảnh hưởng 

đến danh dự, nhân phẩm của cháu N  Do đó, đối với bị cáo cần phải có mức hình phạt 

tư ng xứng với hành vi phạm tội củ  m nh đ  nhằm giáo d c riêng và phòng ngừa tội 

phạm chung.  

Xét nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo 

thấy rằng: Bị cáo Ng  Văn C có nhân thân tốt không có tiền án, tiền sự.  

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá tr nh điều tra và tại phiên tòa bị 

cáo C thành khẩn  h i báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo khai 

tại Tòa bị cáo có thời gi n đi bộ đội đóng góp  ho đ n vị rất nhiều thành tích góp 

phần không nhỏ đư  đ n vị vững mạnh và đượ  thưởng nhiều giấy khen, bằng khen 

trong thời gian đi bộ đội nay về qu  hư ng  o thất lạ  gi  đ nh  h ng t m thấy giấy 

khen và bằng khen của bị cáo, ở đị  phư ng bị cáo là công dân tốt chấp hành đầy đủ 

nghĩ  v    ng   n n i  ư trú, sau khi sự việc xảy ra bị  áo đã tá  động gi  đ nh mà 

đặc biệt là vợ bị cáo là bà Nguyễn Thị T đã đại diện gi  đ nh đến xin lỗi gi  đ nh 

cháu N và bồi thường số tiền 120 000 000đ (Một trăm h i mư i triệu đồng) cho gia 

đ nh bị hại và tại phiên tòa bị cáo xin lỗi  háu Dư ng  hánh N và bà Nguyễn Thị T 

là mẹ đẻ cháu N và gi  đ nh bị hại  Gi  đ nh bị hại là bà Nguyễn Lệ T mẹ đẻ của cháu 

N đã nhận tiền bồi thường củ  gi  đ nh bị cáo C, không yêu cầu bồi thường gì thêm 

và  ó đ n xin miễn giảm trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật cho bị cáo 

Ng  Văn C. Tại phiên tòa bà Nguyễn Lệ T là mẹ đẻ  háu Dư ng  hánh N  ũng 

không yêu cầu bị  áo Ng  Văn C bồi thường gì thêm.    

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Tại thời đi m bị cáo C thực hiện 

hành vi phạm tội, cháu Dư ng  hánh N đủ 13 tuổi 5 tháng 20 ngày ( ưới 16 tuổi) và 

bị hạn chế khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khi n hành vi.  Tuy nhiên, tình 

tiết này đã  ùng  àm t nh tiết định tội đối với bị cáo nên bị cáo không phải chịu tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội đối với người  ưới 16 tuổi” theo đi m k 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Do vậy, cần x  lý bị cáo Ng  Văn C thật nghiêm 

khắc.  

Căn  ứ vào tính chất v  án, mứ  độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, nhân 

thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Hội đồng xét x  xét 

thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm đến danh dự, nhân 

phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát tri n b nh thường về tâm sinh lý của bị hại, 

gây ảnh hưởng sấu đến an ninh, trật tự xã hội. Vì vậy, cần phải áp d ng mức hình 
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phạt tư ng xứng với tính chất, mứ  độ hành vi phạm tội do bị cáo gây ra thì mới có 

tác d ng giáo d   ri ng, răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, bị cáo được áp 

d ng tình tiết giảm nhẹ nên khi quyết định hình phạt Hội đồng xét x   ũng xem x t 

giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt mà lẽ ra bị cáo phải chịu. 

[3]  Về h nh phạt bổ sung: Qua xác minh, C  qu n điều tr  xá  định ngoài tài 

sản  hung ph   v  sinh hoạt hàng ngày, bị  áo  h ng  ó tài sản ri ng g   ó giá trị n n 

 h ng áp   ng h nh phạt bổ sung đối với bị  áo    

[4]  Về x  lý vật  hứng:  

 Tị h thu sung ng n sá h Nhà nước:  

 Đối với 01 (một) điện thoại No i  màu đen, đã  ũ,  h ng  ắp sim, bật không 

lên nguồn và tiền ng n hàng Nhà nước Việt N m: 24 000đ (H i mư i tư ngh n đồng) 

gồm: 01 tờ mệnh giá 10 000 đồng; 02 tờ mệnh giá 5 000 đồng; 01 tờ mệnh giá 2.000 

đồng và 02 tờ mệnh giá 1 000 đồng của bị cáo Chiến cho cháu N nên tịch thu sung 

ng n sá h Nhà nước.   

 Đối với 01 quần vải, loại quần bò, màu xanh có chiều dài 99cm, cạp quần rộng 

42,5cm, chân ống quần mỗi bên rộng 18  m, đã qu  s  d ng; 01 quần vải, loại quần 

đùi màu x nh  ó  hiều dài 40cm, cạp quần rộng 32 cm, chân ống quần mỗi bên rộng 

17 m, đã qu  s  d ng; 01 áo phông, cộc tay, màu xanh dài 75 cm, vạt áo rộng 50cm, 

đã qu  s  d ng là tài hợp pháp của bị cáo C. Tại phiên tòa bị  áo đề nghị Hội đồng 

xét x  tịch thu tiêu hủy.   

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Sau khi sự việc xảy r , gi  đ nh bị  áo Ng  Văn C 

đã bồi thường  ho gi  đ nh bà Nguyễn Lệ T số tiền 120 000 000đ (Một trăm h i mư i 

triệu đồng), đại diện gi  đ nh bà Nguyễn Lệ T đã nhận tiền bồi thường, không yêu 

cầu bồi thường g  th m và  ó đ n xin miễn giảm trách nhiệm trách nhiệm hình sự đối 

với bị  áo Ng  Văn C cần được xác nhận. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự s  thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

[7] Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người đại diện hợp pháp cho bị hại, người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, người có quyền lợi nghĩ  v  liên quan 

được quyền kháng cáo Bản án theo quy định của pháp luật. 

[8] Các quyết định Tố t ng củ  Điều tra viên, Ki m sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố là hợp pháp. Đề nghị của Ki m sát viên Viện ki m sát nhân dân 

huyện Thanh Thủy tại phiên toà phù hợp với quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾ  ĐỊNH: 

 

Căn  ứ vào đi m a khoản 1 Điều 142; đi m b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

khoản 1, khoản 3 Điều 54, Điều 38 Bộ luật Hình sự.  

Tuyên bố bị  áo Ng  Văn C phạm tội “Hiếp   m người  ưới 16 tuổi”  

X  phạt bị cáo Ngô Văn C 4 (Bốn) năm 6 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 05/02/2024. 

Về x  lý vật chứng: Căn  ứ đi m a, b, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; 

khoản 2, đi m a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố t ng hình sự. 

 Tịch thu sung ng n sá h Nhà nước:  

 01 (một) điện thoại Nokia màu đen, đã  ũ,  h ng  ắp sim, bật không lên nguồn.  
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 Tiền ng n hàng Nhà nước Việt Nam: 24.000đ (H i mư i tư ngh n đồng) gồm: 

01 tờ mệnh giá 10 000 đồng; 02 tờ mệnh giá 5 000 đồng; 01 tờ mệnh giá 2 000 đồng 

và 02 tờ mệnh giá 1 000 đồng.  

 Tịch thu tiêu hủy:  

 01 quần vải, loại quần bò, màu xanh có chiều dài 99cm, cạp quần rộng 42,5cm, 

chân ống quần mỗi bên rộng 18  m, đã qu  s  d ng; 01 quần vải, loại quần đùi màu 

xanh có chiều dài 40cm, cạp quần rộng 32 cm, chân ống quần mỗi bên rộng 17 m, đã 

qua s  d ng; 01 áo phông, cộc tay, màu xanh dài 75 cm, vạt áo rộng 50 m, đã qu  s  

d ng.   

Về trách nhiệm dân sự: Xác nhận sau khi sự việc xảy r , gi  đ nh bị cáo Ngô 

Văn C đã bồi thường  ho gi  đ nh bà Nguyễn Lệ T số tiền 120 000 000đ (Một trăm 

h i mư i triệu đồng), đại diện gi  đ nh bà Nguyễn Lệ T đã nhận tiền bồi thường, 

không yêu cầu bồi thường g  th m và  ó đ n xin miễn giảm trách nhiệm trách nhiệm 

hình sự đối với bị  áo Ng  Văn C nên Hội đồng xét x   h ng đặt ra giải quyết. 

 Về án phí: Căn  ứ  khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố t ng hình sự; đi m a khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và s  d ng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị  áo Ng  Văn C phải chịu 200 000đ (H i trăm ngh n đồng) tiền án phí hình 

sự s  thẩm. 

 Quyền kháng cáo: Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền 

lợi và nghĩ  v  liên quan có mặt được quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày k  

từ ngày tuyên án. Bị hại, Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại vắng mặt 

được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày k  từ ngày nhận được Bản án hoặc ngày 

Bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật, đ  yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh 

Phú Thọ xét x  theo trình tự phúc thẩm. 

 
N     ận: 
- VKSND tỉnh Phú Thọ; 

- VKSND huyện Thanh Thuỷ; 

- Công an huyện T; 

- CQTHAHS huyện Thanh Thuỷ;  

- Chi c c THA huyện Thanh Thuỷ; 

- UBND xã T; 

- Sở tư pháp tỉnh P;  

- Bị cáo; Bị hại; 

- NĐDHP  ho bị hại; 

- NBVQ&LIHPC bị hại;   

- NCQL&NVLQ; 

- Lưu hồ s  v  án, VP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

Đã ký  

 
 

Nguyễn Thị Hƣơng  huỷ 
 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 
 

 
Nguyễn Thị Hƣơng  huỷ 
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TÒA ÁN 
 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH THUỶ 

      TỈNH PHÚ THỌ 
                –––––––––––––––

 

    Số: 41/2024/TB-TA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Thanh Thuỷ, ngày 18  tháng 7 năm 2024 

THÔNG BÁO  

SỬA CHỮA, BỔ SUNG BẢN ÁN  

 Căn  ứ  á  điều 45, 260 và 261 của Bộ luật Tố t ng hình sự; 

 Xét thấy Bản án hình sự s  thẩm số: 41/2024/HS-ST ngày 16/7/2024 của Tòa 

án nhân dân huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ
 
có lỗi do nhầm lẫn cần được s a chữa, 

bổ sung như s u: 
 

  1. Về nội dung tại dòng thứ 5 từ  ưới lên trang 5 của Bản án nêu tr n đã ghi: 

 C bồi thường g  th m.  

N y được s a chữa, bổ sung như s u: 
  

C bồi thường g  th m  Do đó, trong v  án này bị  áo được 02 tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự tại khoản 1 và 1 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 

2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên bị  áo đủ điều kiện đ  được áp d ng Điều 54 Bộ luật 

hình sự.     
 

2. Về nội dung tại dòng thứ 2 và dòng thứ 3 từ trên xuống trang 6 của Bản án 

n u tr n đã ghi: 

theo đi m k khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Do vậy, cần x  lý bị cáo Ngô 

Văn C thật nghiêm khắc.  

N y được s a chữa, bổ sung như s u: 
  

và “phạm tội đối với người bị hạn chế khả năng nhận thứ ” theo đi m i, k 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.  
 

3. Bổ sung th m n i nhận: Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.  

 
   

N     ận: 
- VKSND tỉnh Phú Thọ; 

- VKSND huyện Thanh Thuỷ; 

- Công an huyện T; 

- CQTHAHS huyện Thanh Thuỷ;  

- Chi c c THA huyện Thanh Thuỷ; 

- UBND xã T; 

- Sở tư pháp tỉnh P;  

- Bị cáo; Bị hại; 

- NĐDHP  ho bị hại; 

- NBVQ&LIHPC bị hại;   

- NCQL&NVLQ; 

- Lưu hồ s  v  án, VP.  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

Đã ký  

 

 
Nguyễn Thị Hƣơng  huỷ 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH THUỶ 

TỈNH PHÚ THỌ 
–––––––––––––––

 

Số: 42/2024/TB-TA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Thanh Thuỷ, ngày 17  tháng 7 năm 2024
 

THÔNG BÁO  

SỬA CHỮA, BỔ SUNG BẢN ÁN  

 Căn  ứ  á  điều 45, 260 và 261 của Bộ luật Tố t ng hình sự; 

 Xét thấy Bản án hình sự s  thẩm số: 41/2024/HS-ST ngày 16/7/2024 của Tòa 

án nhân dân huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ
 
có lỗi do nhầm lẫn cần được s a chữa, 

bổ sung như s u: 
 

  1. Về nội dung tại dòng thứ 18 từ trên xuống  ưới trang 7 của Bản án nêu trên 

đã ghi: 

   ng   

N y được s a chữa, bổ sung như s u: 
  

(Vật chứng trên hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Thuỷ đang quản 

lý, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 02/7/2024). 
    

N     ận: 
- VKSND tỉnh Phú Thọ; 

- VKSND huyện Thanh Thuỷ; 

- Công an huyện T; 

- CQTHAHS huyện Thanh Thuỷ;  

- Chi c c THA huyện Thanh Thuỷ; 

- UBND xã T; 

- Sở tư pháp tỉnh P;  

- Bị cáo; Bị hại; 

- NĐDHP  ho bị hại; 

- NBVQ&LIHPC bị hại;   

- NCQL&NVLQ; 

- Lưu hồ s  v  án, VP.  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

Đã ký 

 

 
Nguyễn Thị Hƣơng  huỷ 
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